
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Marketing dịch vụ Pháp luật kinh tế Tối ưu hóa Những nguyên lý Mác 2

2 Thầy Hà

3 Cô Phương Cô Hậu

4
Marketing dịch vụ Tài chính tiền tệ Những nguyên lý Mác 2

Cô Giang

5 Thầy Hà Thầy Khánh Cô Phương Cô Giang

1
Marketing dịch vụ Pháp luật kinh tế Tối ưu hóa Những nguyên lý Mác 2

2 Thầy Hà

3 Cô Phương Cô Hậu

4
Marketing dịch vụ Tài chính tiền tệ Những nguyên lý Mác 2

Cô Giang

5 Thầy Hà Thầy Khánh Cô Phương Cô Giang

6 Marketing dịch vụ

7 Thầy Hà

8

9

10

1   Cơ học cơ sở

2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật học tại 202 - A1

3 học tại 202 - A1 học tại 202 - A1 Cô Huệ

4

5 Thầy Cảng Thầy Cảng

6 Cơ học cơ sở ( học 202 - A1)

7 Cô Huệ

8

9

10

1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở

2 học tại 202 - A1 học tại 202 - A1 học tại 202 - A1

3 Cô Nhàn

4

5 Cô Nhàn Cô Huệ

6

7

8

9

10

1

2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật

3 học tại 204-A1 học tại 204-A1

4

5  Thầy Tuấn  Thầy Tuấn

6 Cơ học cơ sở 

7 học tại 202 - A1

8 Cô Ngà

9 Cơ học cơ sở ( học tại 203 - A1)

10 Cô Ngà

1 Cơ học cơ sở 

2 học tại 502 - A1

3 Cô Ngà

4 Cơ học cơ sở (học tại 502 - A1)

5 Cô Ngà

6

7 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật

8 học tại 204-A1 học tại 204-A1

9

10 Cô Thu Cô Thu

1

2

3

4

5

6
Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

học tại 401 - A2

7  Cô Giang

8 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  Cô Nhàn

9 Cô Giang
học tại 401 - A2 HH-Vẽ kỹ thuật (học 401 - A2)

10  Cô Nhàn  Cô Nhàn

1

2

3

4
HH - Vẽ kỹ thuật (học tại 403 - A2)

5 Thầy Tuấn

6
Hình họa - Vẽ kỹ thuật

học tại 403 - A2

Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

7 Cô Thương Những NL Mác 2

8 Thầy Tuấn
Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Ghép tại 402 - A4

9 học tại 403 - A2

10  Thầy Tuấn Cô Thương

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

Quân Sự Quân Sự

Tài chính tiền tệ

2    
69DCCD11

SS : 28

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

3    
69DCDD11

SS : 17

1    
69DCCD21

SS : 44

3    
GDTC : Bóng chuyền

Quân Sự

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06
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CƠ SỞ VĨNH YÊN

Tổ chức xếp dỡ

Tài chính tiền tệ

Phòng 203-A1

Buổi Sáng

Từ 29/04

Đến 02/06

Thầy HàTổ chức xếp dỡ

Thầy Hà

Nấc 1

Phòng 203-A1

Buổi Sáng

Từ 25/03

Đến 28/04

69DCLJ11

SS : 13
1    

GDTC : Aerobic 

Ghép với 69DCTN21

GDTC : Aerobic 

Ghép với 69DCTN21

4    
69DCDD22

SS : 30

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

GDTC : Bóng Chuyền

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh GDTC : Bóng chuyền

Quân SựQuân Sự

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Điền kinh

GDTC : Bóng chuyền

 ( ghép 69DCCD11)

Quân Sự

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Điền kinh

GDTC : Bóng chuyền

 ( ghép 69DCCD11)

GDTC : Điền kinh

 ( Ghép 69DCCD11)

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

 ( Ghép 69DCCD11)

Quân Sự

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Bóng chuyền

CƠ SỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG TRÌNH

69DCDD21

SS : 31

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

2    

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

GDTC : Bóng chuyền GDTC : Điền kinh

Quân Sự

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Điền kinh

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

69DCCD22

SS : 45

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

Quân Sự

Quân Sự



1 Vẽ kỹ thuật

2 học tại 303 - A2

3  Thầy Kiên

4
Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

5  Cô Giang

6 Vẽ kỹ thuật Sinh thái môi trường

7 học tại 303 - A2 học tại 203 - A1 Những NL Mác 2

8  Thầy Kiên Ghép tại 402 - A4

9  Thầy Thái

10 Cô Giang

1 Vật liệu cơ khí

2 Cơ học cơ sở học tại 201 - A1

3 học tại 201 - A1 Thầy Viễn

4 Cơ học cơ sở ( học tại 201 - A1)

5 Cô Huệ Cô Huệ

6 Vật lý đại cương 2

7 học tại 402 - A2

8 Thầy Vinh

9
Vật liệu cơ khí

học tại 402 - A2

10 Thầy Viễn

1 Vật liệu cơ khí ( học tại 203 - A2 ) Cơ học cơ sở

2 Thầy Viễn học tại 203 - A2

3 Vật lý đại cương 2

4 học tại 203 - A2 Thầy Thế

5 Cô Chi

6 Vật liệu cơ khí

7  học tại 203 - A2
8 Thầy Viễn

9 Cơ học cơ sở ( học tại 203 - A2 )

10 Thầy Thế

1
Toán 3

học tại 401 - A2

Cơ học cơ sở

học tại 401 - A2

2 Cô Hoàn

3 Cơ học cơ sở Thầy Chấn

4 học tại 401 - A2

5  Thầy Chấn

6
Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

7  Cô Giang

8 Toán 3

9 Cô Giang học tại 404 - A2

10 Cô Hoàn

1 Toán 3

2 học tại 301 - A2

3 Cô Hoàn

4

5

6
Toán 3

học tại 301 - A2

Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

7 Cô Hoàn Cô Thương Những NL Mác 2

8 Cơ học sơ sở Cơ học sơ sở Ghép tại 402 - A4

9 học tại 301 - A2 học tại 301 - A2

10 Cô Giang Cô Giang Cô Thương

1
Những NL Mác 2

ghép tại 401 - A4

Toán 3

học tại 303 - A2

2 Cô Hằng Cô Hoàn

3 Cơ học sơ sở Cơ học sơ sở

4 học tại 303 - A2 học tại 303 - A2

5 Cô Giang Cô Giang

6 Toán 3

7 Những NL Mác 2 học tại 301 - A2

8 ghép tại 401 - A4 Cô Hoàn

9

10 Cô Hằng

1 Kết cấu thép và BTCT Pháp luật trong XD

2 học tại 401 - A2 học tại 401 - A2

3 Thầy Tùng Thầy Trường

4
Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

Kết cấu thép và BTCT

học tại 401- A2

5  Cô Giang Thầy Tùng

6

7 Những NL Mác 2

8 Ghép tại 402 - A4

9

10 Cô Giang

1
Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

Kết cấu thép và BTCT

học tại 403 - A1

2

3 Thầy Tùng

4 Cô Hằng
Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

5 Cô Hằng

6
Kết cấu thép và BTCT

học tại 404 - A1

7 Thầy Tùng

8 Pháp luật trong XD

9 học tại 404 - A1

10 Thầy Trường

1
Những NL Mác 2

ghép tại 401 - A4

Quân sự

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

KHOA KINH TẾ

1    
69DCKX21

SS : 43

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

3    
69DCCO22

SS : 56

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

2    
69DCCO21

SS : 58

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

GDTC : Bóng chuyền

Quân Sự Quân SựQuân Sự

Quân Sự Quân Sự

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Bóng chuyền GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh GDTC : Bóng chuyền

Quân Sự

Quân Sự

5    
69DCCK22

SS :44

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

1    
69DCMO21

SS : 5

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

4    
69DCCK21

SS :46

6    
69DCCK23

SS : 48

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

GDTC : Bóng chuyền

GDTC : Bóng chuyền

Quân sự

2    
69DCKX22

SS : 40

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Điền kinh

GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

GDTC : Điền kinh

3    
69DCLG21

SS : 55

GDTC : Điền kinh

Quân sự

GDTC : Điền kinh

GDTC : Bóng chuyền GDTC : Điền kinh GDTC : Bóng chuyền

Quân sựQuân sự

GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

GDTC : Điền kinh

Ghép 69DCLG21

GDTC : Điền kinh

Ghép 69DCLG21

GDTC : Bóng chuyền

Ghép 69DCCK22

GDTC : Bóng chuyền

Ghép 69DCCK22

KHOA CƠ KHÍ



2 Cô Hằng

3 Marketing dịch vụ

4 học tại 201 - A2

5 Thầy Nghĩa

6 Tối ưu hóa

7 học tại 201 - A2 Những NL Mác 2

8 Cô Hậu ghép tại 401 - A4

9 Marketing dịch vụ (học tại 201-A2)

10 Thầy Nghĩa Cô Hằng

1 Tối ưu hóa

2 Những NL Mác 2 học tại 201 - A2

3 Ghép 402-A4 Cô Hậu

4 Những NL Mác 2 (Ghép 402-A4)

5 Cô Giang Cô Giang

6 Marketing dịch vụ

7 học tại 201 - A2

8 Thầy Nghĩa

9 Marketing dịch vụ (học 203 - A2)

10 Thầy Nghĩa

1 Marketing dịch vụ ( học 203 - A2)

2 Cô Hương

3 Tối ưu hóa

4 học tại 203 - A2

5 Cô Hậu

6
Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

7  Cô Giang

8 Marketing dịch vụ 

9 Cô Giang học 203 - A2

10 Cô Hương

1

2

3

4 Marketing dịch vụ  (học 203 - A2)

5 Cô Hương

6
Marketing dịch vụ 

học 203 - A2

Những NL Mác 2

 Ghép tại 402-A4

7 Cô Thương Những NL Mác 2

8 Cô Hương Tối ưu hóa Ghép tại 402 - A4

9 học tại 402 - A2

10 Cô Hậu Cô Thương

1 Marketing căn bản

2 Những NL Mác 2 học 301 - A2

3 Ghép 402-A4 Cô Phương Lý thuyết XSTK

4 Những NL Mác 2 (Ghép 402-A4) học 203 - A2

5 Cô Giang Cô Giang Cô Hậu

6

7

8

9

10

1 Những NL Mác 2

ghép tại 401 - A42 Cô Hằng

3

4

5 Thầy Hà

6 Lý thuyết XSTK

7
học 303 - A2 Những NL Mác 2

8 Cô Hậu ghép tại 401 - A4

9

10 Cô Hằng

1 Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

Mạng máy tính

2 học tại 401 - A4 học 301 - A2

3 Cô Nhung

4 Cô Hằng
Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

5 Cô Hằng

6 Văn hóa kinh doanh

7 học 301 - A2

8 Thầy Trường

9 Mạng máy tính (học 301 - A2 )

10 Cô Nhung

1 Văn hóa kinh doanh Mạng máy tính

2 Những NL Mác 2 học 401 - A2  Phòng máy 302 - B2

3 Ghép 402-A4 Thầy Trường

4 Những NL Mác 2 (Ghép 402-A4)

5 Cô Giang Cô Giang Thầy Minh

6

7

8

9

10

1 Động cơ điện Cơ học cơ sở (học 204 - A1)

2 học 303 - A2 Cô Huệ

3 Cô Thanh

4
Những NL Mác 2

Ghép tại 402-A4

5  Cô Giang

6 Cơ học cơ sở

7 học 404 - A1 Những NL Mác 2

69DCTN22

SS : 35

GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Marketing căn bản

học 501 - A1
GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

Quân sự Quân sự Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền kinh

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sựQuân sự

Quân sự

7    
69DCTN21

SS : 37

Quân sự Quân sự

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Aerobic

Quân sự

GDTC : Aerobic Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06
GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh GDTC : Cầu lông

GDTC : Cầu lông

GDTC : Aerobic

GDTC : Aerobic

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

Quân sự Quân sự

3    
69DCLG21

SS : 55

GDTC : Điền kinh

Quân sự

Quân sự

1    
69DCTD21

SS : 35

6    
69DCVT22

SS : 44

Quân sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân sựQuân sự

GDTC : Điền kinh

5    
69DCVT21

SS : 51

4    
69DCLG22

SS : 56

GDTC : Điền kinh

GDTC : Aerobic GDTC : Điền kinh Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Aerobic

Quân sự

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8    

GDTC : Điền kinh

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

2    
69DCTD22

SS : 34

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

Quân sựQuân sự

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

3    
69DCCN21

SS : 55

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự Quân sự Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh



8 Cô Huệ Ghép tại 402 - A4

9

10 Cô Giang

1
Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

Động cơ điện

học 503 - A1

2

3 Cô Thanh

4 Cô Hằng
Những NL Mác 2

 Ghép tại 401-A4

5 Cô Hằng

6 Cơ học cơ sở Cơ học cơ sở ( học 202 - A1)

7 học 202 - A1 Thầy Chấn

8 Thầy Chấn

9

10

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

GIỜ HỌC

Ghi chú
- Môn market dịch vụ sẽ học bù các tiết thiếu vào tuần cuối cùng của kỳ học.

4    
69DCCN22

SS : 56

Buổi Sáng 

Từ 01/04

Đến 09/06

Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06
GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

GDTC : Cầu lông

Quân sự Quân sự

GDTC : Cầu lông

3    
69DCCN21

SS : 55

Quân sự Quân sự Quân sự

Buổi Chiều 

Từ 01/04

Đến 09/06


